
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH CAO BẰNG  
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH MỚI BAN HÀNH (03 TTHC) 

TT 
Tên TTHC 

(mã TTHC) 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

01 Cấp giấy chứng 

nhận huấn 

luyện kỹ thuật 

an toàn trong 

khai thác 

khoáng sản 

(1.014125) 

- Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy 

đủ và hợp lệ, Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh thông báo kế 

hoạch kiểm tra. 

- Trong thời hạn 

07 (bảy) ngày làm 

việc, kể từ ngày 

thông báo kế 

hoạch kiểm tra, 

Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh tổ chức 

kiểm tra. 

- Trong thời hạn 

05 (năm) ngày 

làm việc kể từ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Cao Bằng 

Nộp hồ sơ, nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Qua dịch vụ công 

trực tuyến một phần. 

Không quy 

định 

- Luật Địa chất và 

Khoáng sản ngày 29 

tháng 11 năm 2024. 

- Thông tư số 

43/2025/TT-BCT ngày 

04 tháng 7 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về kỹ 

thuật an toàn trong khai 

thác khoáng sản. 

 



2 

 

TT 
Tên TTHC 

(mã TTHC) 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày kết thúc 

kiểm tra, Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh thực hiện cấp 

giấy chứng nhận 

huấn luyện kỹ 

thuật an toàn về 

khai thác khoáng 

sản. 

02 Cấp lại giấy 

chứng nhận 

huấn luyện kỹ 

thuật an toàn 

trong khai thác 

khoáng sản 

(1.014126) 

Trong thời hạn 03 

(ba) ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

đầy đủ hợp lệ, Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh cấp lại Giấy 

chứng nhận huấn 

luyện kỹ thuật an 

toàn về khai thác 

khoáng sản. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Cao Bằng. 

Nộp hồ sơ, nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Qua dịch vụ công 

trực tuyến một phần. 

Không quy 

định 

- Luật Địa chất và 

Khoáng sản ngày 29 

tháng 11 năm 2024. 

- Thông tư số 

43/2025/TT-BCT ngày 

04 tháng 7 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về kỹ 

thuật an toàn trong khai 

thác khoáng sản. 

 

03 Thu hồi giấy 

chứng nhận 

huấn luyện kỹ 

thuật an toàn 

trong khai thác 

khoáng sản 

Trong thời hạn 03 

(ba) ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được đề 

nghị thu hồi, Ủy 

ban nhân dân cấp 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Cao Bằng. 

Nộp hồ sơ, nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

Không quy 

định 

- Luật Địa chất và 

Khoáng sản ngày 29 

tháng 11 năm 2024. 

- Thông tư số 

43/2025/TT-BCT ngày 
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TT 
Tên TTHC 

(mã TTHC) 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

(1.014127) tỉnh ra Quyết định 

thu hồi và thu hồi 

Giấy chứng nhận 

huấn luyện kỹ 

thuật an toàn về 

khai thác khoáng 

sản. 

- Qua dịch vụ công 

trực tuyến toàn 

trình. 

04 tháng 7 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về kỹ 

thuật an toàn trong khai 

thác khoáng sản. 

Tổng số danh mục TTHC công bố: 03 TTHC 

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 01 TTHC 

Dịch vụ công trực tuyến một phần: 02 TTHC 
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